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	I. Trắc nghiệm            * Ghi lại chữ cái trước phương án đúng

Câu 1. Ví dụ nào sau đây là ví dụ về quần thể sinh vật?

	A. Tập hợp các cá thể cá chép, cá trắm, cá rô phi cùng sống trong một ao.

	B. Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

	C. Các cá thể rắn hổ mang sống ở 3 hòn đảo cách xa nhau.

	D. Tập hợp các cá thể chuột, bọ ngựa, giun đất cùng sống trong một rừng nhiệt đới.

	Câu 2. Dấu hiệu nào sau đây không là dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

	A. Tỉ lệ giới tính.
	B. Độ nhiều.

	C. Mật độ
	D. Thành phần nhóm tuổi.

	Câu 3. Ý nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể ?

	A. Nhóm cá thể cùng loài trong cùng một không gian sống vào một thời điểm nhất định.

	B. Nhóm sinh vật được tập hợp ngẫu nhiên, nhất thời

	C. Có khả năng sinh sản tạo ra các thế hệ mới.

	D. Có quan hệ với môi trường sống.

	Câu 4. Quần thể người có những đặc điểm nào sau đây mà quần thể sinh vật khác không có ?

	A. Tỉ lệ giới tính.
	B. Thành phần nhóm tuổi.

	C. Mật độ.
	D. Kinh tế - xã hội.

	Câu 5. Việc tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến tình trạng nào sau đây?

	A. Thiếu lương thực, thực phẩm ; thiếu chỗ ở, thiếu trường học, bệnh viện.

	B. Chặt phá rừng, ô nhiễm môi trường.

	C. Kinh tế kém phát triển, chất lượng cuộc sống không được nâng cao.

	D. Cả A, B, C.

	Câu 6. Phát triển dân số hợp lí là

	A. số con sinh ra phù hợp với khả năng nuôi dưỡng và chăm sóc của gia đình và xã hội.

	B. dân số tăng hài hòa với sự phát triển kinh tế - xã hội.

	C. phù hợp với điều kiện về tài nguyên và môi trường của đất nước.

	D. cả A, B, C.

	II. Tự luận

Bài 1. Hãy lấy hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau?
Bài 2. Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?
Bài 3. Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là gì? 
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